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Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên tham gia phiên tòa: 
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Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 21/2023/TLST-

HS ngày 12 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:  

25/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2023, đối với các bị cáo:  

1. Phạm Minh T, sinh năm 2003, tại tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Không; Nơi 

thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ H, khu phố R, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; 

trình độ học vấn: Lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Phạm Mạnh H và bà Đinh Thị H2; bị cáo chưa có vợ con; có 02 anh 

em ruột lớn nhất là bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 2013; tiền án: Không; tiền sự: Không. Bị 

cáo bị tạm giữ từ ngày 19/10/2022 đến ngày 28/10/2022 chuyển sang tạm giam cho đến 

nay. Bị cáo có mặt. 

2. Bùi Thị Bảo D (Tên gọi khác: Út B), sinh năm: 1993, tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; nghề nghiệp: Làm thuê; Nơi thường trú và chỗ ở hiện nay: Số Z, Tổ W, Khu phố 

Q, thị trấn T, huyện B, tỉnh Bình Dương; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Ngọc L và bà Nguyễn Thị 

Trúc G; bị cáo chưa có chồng con; có 04 anh chị em ruột lớn nhất sinh năm 1978, nhỏ 

nhất là bị cáo; tiền án: Không; tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/10/2022 

đến ngày 28/10/2022 chuyển sang tạm giam cho đến nay. Bị cáo có mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Bà Nguyễn Thị Trúc G, sinh năm 1956; Nơi thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ 

W, Khu phố Q, thị trấn T, huyện B, tỉnh Bình Dương - Có mặt. 
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2. Ông Phạm Mạnh H, sinh năm 1980; Nơi thường trú: Xóm K, phường N, thành 

phố V, tỉnh Nghệ An; chỗ ở hiện nay: Tổ H, Khu phố R, phường T, thành phố B, tỉnh 

Đồng Nai - Có mặt. 

3. Ông Nguyễn Dương Quang H1, sinh năm 1998; Nơi thường trú và chỗ ở hiện 

nay: Số X, Tổ U, Khu phố E, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai - Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Lúc 20 giờ 45 phút, ngày 19/10/2022, Công an xã Đ, huyện B phối hợp Đội Cảnh 

sát Hình sự, Kinh tế và Môi trường Công an huyện B, tuần tra trên tuyến đường ĐH 000 

thuộc ấp S, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Dương thì phát hiện bắt quả tang Phạm Minh T 

đang điều khiển xe mô tô biển số 60F3 - 646.xx lưu thông trên đường ĐH 000 có cất 

giấu 03 (Ba) túi ny lon, miệng kéo dính bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, T khai 

là ma túy loại Ketamine và 02 (hai) túi ny lon miệng kéo dính chứa viên nén hình tròn 

màu xám, T khai là thuốc lắc (MDMA). Số ma túy trên do T đang trên đường mang đến 

thị trấn T, huyện B để bán cho người phụ nữ tên D, sau đó sẽ đi đến huyện T và thành 

phố L, tỉnh Đồng Nai để bán cho 02 người thanh niên khác là T1 và H3 nhưng chưa bán 

được ma túy thì bị bắt. Cơ quan chức năng tiến hành lập bản phạm tội quả tang, niêm 

phong tang vật thu giữ và tiến hành điều tra làm rõ.   

Các tài liệu, vật chứng thu giữ của Phạm Minh T gồm có: 

- 01 (Một) túi nylon miệng kéo dính bên trong chứa 15 (Mười lăm) viên nén hình 

tròn màu xám và 01 (Một) túi ny lon miệng kéo dính bên trong chứa chất tinh thể màu 

trắng, 02 (Hai) túi ny lon trên được giấu trong vỏ bao thuốc lá hiệu Caraven để trong 

hộc đựng bên trái cổ xe mô tô biển số 60F3-646.xx; 

- 01 (Một) túi nylon miệng kéo dính bên trong chứa chất tinh thể màu trắng được 

cất giấu bên trong túi quần bên phải Tuấn đang mặc trên người; 

- 01 (Một) túi ny lon miệng kéo dính được hàn kín bên trong chứa chất tinh thể 

màu trắng và 01 (Một) túi ny lon miệng kéo dính chứa 05 (Năm) viên nén hình tròn màu 

xám được cất giấu bên trong quần lót T đang mặc trên người. 

- 01 (Một) xe mô tô nhãn hiệu Honda loại Vario, màu xanh đen, biển số 60F3- 

646.xx, số máy JM51E1491022, số khung 5111KK491371; 

- 01 (Một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 60F3-646.xx do Phòng 

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cấp cho người mang tên Bùi Công V; 

- 01 (Một) giấy bán xe mô tô biển số 60F3-646.63 đề ngày 09/12/2021 giữa người 

bán là Nguyễn Dương Quang H2 và người mua là Phạm Minh T; 

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu xanh dương, số máy 

MGJV3LL/A, số seri G6TDQNCJ0D87; 

- 01 (Một) chứng minh nhân dân (bản photocopy) số 272583403 mang tên Bùi 

Công V; 



 3 

- 01 (Một) vỏ hộp bao thuốc lá Caraven bên trong chứa 13 túi ny lon miệng kéo 

dính. 

Tại cơ quan công an, T khai nhận: Được bạn bè ngoài xã hội giới thiệu nên T biết 

với Bùi Thị Bảo D thường xuyên sử dụng ma túy hàng khay (Ketamine). Từ tháng 

6/2022 đến khi bị bắt, D đã nhiều lần mua ma túy của T để sử dụng, cụ thể:  

Khoảng 14 giờ 00, ngày 19/10/2022, người đàn ông tên H3 ở khu vực xã B, thành 

phố L, tỉnh Đồng Nai gọi điện vào tài khoản Zalo của T đặt mua “05 con” tức 05 viên 

thuốc lắc (MDMA) và “100 số hàng khay” (Khoảng 10 gam ma túy loại Ketamine), T 

báo giá 11.000.000đ thì H3 đồng ý nên T hẹn sẽ giao ma túy và nhận tiền vào buổi tối 

cùng ngày tại khu vực xã B, thành phố L. Cùng lúc này, Bùi Thị Bảo D sử dụng tài 

khoản zalo có tên “D” nhắn tin cho T đặt mua “50 số hàng khay”  (Khoảng 05 gam ma 

túy loại Ketamine), T báo giá 6.000.000đ và D đồng ý. T bảo D chuyển tiền vào tài 

khoản số 93856685yy do T mở tại ngân hàng V - Chi nhánh Đồng Nai và hẹn giao ma 

túy cho D vào tối 19/10/2022 tại khu vực công viên cũ, thị trấn T, huyện B. Sau khi H3 

và D đặt mua ma túy xong, T điện thoại qua mạng Zalo cho H4 (Không rõ nhân thân lai 

lịch) ở khu vực Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh đặt “150 số hàng khay” và 05 viên 

thuốc lắc, H4 cân sẵn và chụp ảnh gửi qua Zalo cho T thấy, đồng thời báo giá cho T là 

15.000.000đ, T đồng ý và xin chuyển khoản trước cho H4 12.500.000đ, số tiền còn lại 

sau khi T bán được ma túy sẽ thanh toán sau thì H4 đồng ý và hẹn T sẽ giao ma túy tại 

khu vực cầu vượt phường T, Quận X, Thành phố Hò Chí Minh. T chuyển khoản 

12.500.000đ vào tài khoản của H4 có tên chủ tài khoản NGUYEN DINH H4 số 

10001078260xx mở tại Ngân hàng M, sau đó T điều khiển xe mô tô biển số 60F3-646.xx 

đi đến điểm hẹn để nhận ma túy đã đặt mua. Khi đến điểm hẹn tại khu vực cầu vượt T, 

Quận X sau khi H4 giao ma túy cho T xong thì H4 giới thiệu cho T có người thanh niên 

tên “T1” ở khu vực trạm cân xe thuộc thị trấn T, huyện B, tỉnh Đồng Nai đặt mua 100 

số hàng khay (Ketamine) và 15 viên kẹo (MDMA), nếu T đi giao hàng ở thành phố L, 

Đồng Nai sẽ đi ngang thị trấn T thì lấy ma túy về bán cho T1 để thu lời thì T đồng ý và 

hẹn H4 sau khi bán ma túy và nhận tiền của T1 xong, T sẽ chuyển khoản 10.000.000đ 

để trả cho H4 thì H4 đồng ý. Số ma túy Ketamine (50 số) chuẩn bị giao cho D, T cất 

giấu vào túi quần bên phải đang mặc trên người; số ma túy loại Ketamine (100 số) và 

ma túy loại MDMA (05 viên kẹo) chuẩn bị giao cho H3 tại thành phố H, T cất giấu vào 

bên trong quần lót, T đang mặc trên người; số ma túy loại Ketamine (100 số) và ma túy 

loại MDMA (15 viên kẹo) T cất giấu vào vỏ bao thuốc lá hiệu Caraven và để vào hộc 

đựng bên trái cổ xe mô tô nhằm giao cho người tên T1, sau đó T điều khiển xe mô tô 

biển số 60F3-646.xx quay về huyện B, tỉnh Bình Dương để giao ma túy cho D trước, 

xong mới đi đến Đồng Nai giao ma túy cho T1 và H3 nhưng trên đường đi chưa giao 

được ma túy thì bị bắt. 

Quá trình điều tra, trích sao kê tài khoản ngân hàng của Bùi Thị Bảo D, Phạm 

Minh T, lời khai nhận của Phạm Minh T, Bùi Thị Bảo D, đã xác định từ tháng 6/2022 

đến ngày 19/10/2022 T đã 05 lần bán ma túy cho D, trong đó 02 lần đầu trong tháng 

6/2022, T đã bán cho D 02 lần, mỗi lần “25 số” ma túy loại Ketamine với số tiền 

3.000.000đ/lần, D đã nhận ma túy và chuyển khoản thanh toán đủ tiền cho T; 02 lần tiếp 

theo T bán cho D mỗi lần “50 số” ma túy loại Ketamine với số tiền mỗi lần là 6.000.000đ, 
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D đã chuyển khoản thanh toán 01 lần và 01 lần thanh toán bằng 03 tờ ngoại tệ loại 100 

USD, sau khi quy đổi, T chuyển khoản trả lại cho D 1.100.000đ. Lần thứ năm, D chuyển 

khoản cho T 6.000.000đ đặt mua “50 số” ma túy loại Ketamine vào ngày 19/10/2022, T 

đang trên đường đi giao ma túy cho D thì bị bắt nên D chưa nhận được ma túy. 

Riêng đối tượng H4 (Không rõ nhân thân, lai lịch) đã bán ma túy cho T và thanh 

toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng, địa điểm giao nhận ma túy tại khu 

vực cầu vượt  phường T, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua xác minh số tài khoản 

10001078260xx mở tại ngân hàng M thì chủ tài khoản có tên Nguyễn Đình H4, sinh 

năm 1998, địa chỉ thường trú tại thôn D, xã H, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Xác minh tại 

Công an xã H, huyện N, tỉnh Ninh Thuận thì đối tượng H4 đã bỏ địa phương đi đâu 

không rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Tân Uyên đã có văn bản thông 

báo đến Công an Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh xử lý sau. Qua xác 

minh tại Công an xã B, thành phố L và Công an thị trấn T, huyện B, tỉnh Đồng Nai thì 

các đối tượng tên H3 và tên T1 đã đặt mua ma túy của T vào ngày 19/10/2022 không 

phải là người địa phương, không thường trú, tạm trú, sinh sống tại các địa phương nói 

trên nên không có căn cứ xử lý. 

Tại Bản kết luận giám định số 481/KL- KTHS(MT) ngày 27/10/2022 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: Các mẫu tinh thể màu trắng gửi 

giám định đều là ma túy, loại Ketamine, có khối lượng: M1-1 = 9,9595gam, M2 = 4,1572 

gam, M3-1 = 9,6210 gam, tổng khối lượng: M1-1 + M2 + M3-1 = 23,7377 gam; các 

mẫu viên nén hình tròn, màu xám (20 viên) gửi giám định đều là ma túy, loại MDMA, 

có khối lượng M1-2 = 6,0828 gam, M3-2 = 2,0561 gam, tổng khối lượng 20 viên nén 

hình tròn, màu xám là 8,1389 gam. Trong đó mẫu tinh thể màu trắng ký hiệu M2 có chữ 

ký niêm phong của đối tượng Bùi Thị Bảo Duyên có trọng lượng 4,1572 gam ma túy 

loại Ketamine. 

Ngày 28/10/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Tân Uyên đã 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh T để điều tra về hành vi mua bán trái 

phép chất ma túy và khởi tố bị can đối Bùi Thị Bảo D để điều tra về hành vi tàng trữ trái 

phép chất ma túy theo quy định tại Điều 251 và 249 của Bộ luật Hình sự.   

Tại Cáo trạng số 24/CT-VKS-BTU ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Bắc Tân Uyên đã truy tố Phạm Minh T về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy” theo điểm b và p khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự và truy tố Bùi Thị Bảo 

D về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm g khoản 1 Điều 249 của Bộ luật 

Hình sự. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Phạm Mạnh H xác định 

xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Vario, màu xanh đen, biển số 60F3-646.xx do ông H 

cho tiền để bị cáo T mua xe làm phương tiện đi lại, bị cáo T sử dụng xe mô tô trên làm 

phương tiện để mua bán ma túy ông H không biết và không yêu cầu gì về tài sản này do 

thuộc quyền sở hữu của bị cáo T; bà Nguyễn Thị Trúc G xác định điện thoại di động 

hiệu Iphone 14 Promax, màu tím, màn hình cảm ứng do bà G mua mới để sử dụng, vì 

bị cáo D không có điện thoại nên hỏi bà G mượn điện thoại để lên mạng nghe nhạc, liên 

lạc với người thân, bạn bè. Việc bị cáo D sử dụng điện thoại nói trên liên lạc mua ma 
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túy của bị cáo T nhưng bà G không biết nên bà G xin được nhận lại điện thoại di động 

đã bị thu giữ. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát không thay đổi, bổ sung, rút hoặc rút một 

phần truy tố đối với các bị cáo Phạm Minh T, Bùi Thị Bảo D. Đại diện Viện Kiểm sát 

giữ nguyên quyết định truy tố đối với Phạm Minh T về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” theo điểm b và p khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự, truy tố Bùi Thị Bảo D về 

tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm g khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.  

Về tội danh: Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Minh 

T phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị cáo Bùi Thị Bảo D phạm tội “Tàng 

trữ trái phép chấ ma túy”.  

- Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 

2 Điều 51, điểm b, p khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phạm Minh 

T từ 09 (Chín) năm đến 10 (Mười) năm tù; áp dụng Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 và điểm g khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Bùi Thị Bảo D từ 

24 (Hai mươi bốn) tháng  đến 30 (Ba mươi) tháng tù. 

- Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp khác: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu tiêu hủy 

vật chứng là vật cấm lưu hành và vật chứng không có giá trị sử dụng gồm: 03 (Ba) bì 

thư đã được Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương niêm phong ghi số 

481/PC09M1, 481/PC09M3 và số 481/PC09M2, bên trong chứa chất ma túy gồm: M1-

1 = 9,1072 gam; M1-2 = 4,4637 gam; M2 = 3,6050 gam; M3-1 = 9,4421 gam và M3-2 

= 1,2348 gam (khối lượng sau khi đã giám định), 01 (Một) bao thuốc lá hiệu Caraven 

bên trong có 13 (Mười ba) túi ny lon miệng kéo dính, 01 (Một) bao thuốc lá hiệu 

Caraven; tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng 

vào việc phạm tội gồm: 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu xanh dương, 

số máy MGJV3LL/A, số sê ri G6TDQNCJ0D87, 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe 

Vario, màu xanh đen, biển số 60F3-646.xx, số khung 511KK491371, số máy 

JM51E1491022 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 60F3-646.63 mang tên 

Bùi Công V của bị cáo Phạm Minh T; tuyên trả lại vật chứng do bị cáo D sử dụng để 

liên lạc mua ma túy nhưng thuộc sở hữu của người khác: trả lại cho bà Nguyễn Thị Trúc 

G 01 điện thoại di động hiệu Iphone 14 Promax, màu tím, màn hình cảm ứng, số máy 

MQ9X3ZP/A, số sê ri  N6FW0WWR7VM. Buộc bị cáo Phạm Minh T nộp lại số tiền 

thu lợi bất chính là 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng). 

Các bị cáo Phạm Minh T và Bùi Thị Bảo D thừa nhận hành vi phạm tội và không 

tranh luận về tội danh, hình phạt, xử lý vật chứng, biệp pháp tư pháp qua lời luận tội của 

đại diện Viện kiểm sát và không tự bào chữa gì thêm. 

Bị cáo Phạm Minh T nói lời sau cùng xin được giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Bùi 

Thị Bảo D không có ý kiến. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về tố tụng: Các hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Bắc Tân Uyên, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình 

sự. Trong suốt quá trình tố tụng, các bị cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ có liên 

quan đến vụ án không có ý kiến hoặc khiếu nại nào khác. Do đó các hành vi, quyết định 

tố tụng của cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng đều thực hiện đúng quy định và hợp 

pháp.  

[2] Tại phiên tòa, ông Nguyễn Dương Quang H2 là người đã bán xe mô tô biển 

số 60F3-646.xx cho bị cáo Phạm Minh T vào ngày 09/12/2021 nhưng chưa lập thủ tục 

trước bạ, sang tên chủ sở hữu nên xác định ông H2 là người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án. Ông H2 được triệu tập hợp lệ đến tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt. 

Quá trình tố tụng ông H2 đã khai rõ về nguồn gốc xe mô tô biển số 60F3-646.xx đã bán 

cho bị cáo T đồng thời ông H2 không có yêu cầu nào khác liên quan đến xe mô tô đã 

bán cho bị cáo T nói trên, đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo, những người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan Phạm Mạnh H, Nguyễn Thị Trúc G không yêu cầu triệu tập ông H2 

đến phiên tòa. Căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Tòa án tiếp tục xét xử vụ án 

vắng mặt ông Nguyễn Dương Quang H2 theo thủ tục chung. 

 [3] Tại phiên tòa, các bị cáo Phạm Minh T, Bùi Thị Bảo D đã thành khẩn khai 

nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố. Cả hai bị cáo T và D đều 

khai thống nhất nhau: Từ tháng 6/2022 đến ngày bị bắt bị cáo T đã 05 (Năm) lần bán 

ma túy “hàng khay” tức loại ma túy Ketamine cho bị cáo D để sử dụng, trong đó 02 lần 

đầu mỗi lần mua “25 số” trị giá 3.000.000đ/lần, 03 lần sau mỗi lần mua “50 số”, trị giá 

6.000.000đ/lần. Trong 05 lần mua ma túy nói trên bị cáo D đã thanh toán xong cho bị 

cáo T bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tổng cộng 24.000.000đ, riêng lần mua “50 số” 

ma túy loại Ketamine ngày 19/10/2022, D đã chuyển khoản thanh toán xong cho T 

6.000.000đ, chưa nhận được ma túy thì T bị bắt. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù 

hợp với các tài liệu, chứng cứ khác (sao kê tài khoản ngân hàng của các bị cáo, lời nhắn 

tin qua lại trên tài khoản zalo man tên P.M T và D) đã thu thập được tại hồ sơ vụ án. 

Ngoài ra T còn mua 20 viên ma túy loại MDMA (thuốc lắc dạng viên nén) của H4 nhằm 

mục đích bán lại cho người khác ngoài bị cáo D và bị bắt quả tang, thu giữ vật chứng. 

Do đó, hành vi bị cáo T đi đến phường T, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh gặp đối 

tượng tên H4 mua 03 (Ba) túi ny lon miệng kéo dính bên trong chứa ma túy loại 

Ketamine có khối lượng 23,7377 gam và 20 viên nén hình tròn màu xám là ma túy loại 

MDMA có khối lượng 8,1389 gam, trị giá 25.000.000đ sau đó cất giấu trong người 

mang về tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai nhằm mục đích bán lại cho bị cáo D và các 

đối tượng khác 28.000.000đ để thu lợi 3.000.000đ do bị cáo T đã thực hiện đã hội đủ 

yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với tình tiết định khung hình phạt 

“Có từ hai chất ma túy trở lên...” được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 251 của Bộ 

luật Hình sự và bị cáo T đã 05 lần thực hiện việc bán ma túy cho bị cáo D sử dụng trong 

khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10/2022 nên thuộc tình tiết định khung hình phạt 

“Phạm tội 02 lần trở lên” được quy định tại tại điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật 

Hình sự. Hành vi của Bùi Thị Bảo D chuyển khoản 6.000.000đ vào tài khoản của Phạm 

Minh T tại Ngân hàng V vào này 19/10/2022 nhằm mục đích đặt mua “50 số” tương 
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đương 4,1572 gam ma túy loại Ketamine của T để sử dụng do bị cáo D thực hiện đủ yếu 

tố cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy với tình tiết định khung hình phạt được 

quy định tại điểm g khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, có căn cứ xác định 

Cáo trạng số 24/CT-VKS-BTU, ngày 12/4/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc 

Tân Uyên truy tố bị cáo Phạm Minh T về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo điểm 

b, p khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự và truy tố Bùi Thị Bảo D về tội Tàng trữ trái 

phép chất ma túy theo điểm g khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ 

đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.  

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo đã thực hiện rất nguy hiểm cho xã hội, đã 

trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý, kiểm soát độc quyền của Nhà nước về các chất 

ma túy và chất gây nghiện khác. Đối với bị cáo Phạm Minh T là người có đủ năng lực 

trách nhiệm hình sự, có trình độ văn hóa (Lớp 10/12), bị cáo biết rõ ma túy là chất cấm 

do Nhà nước độc quyền quản lý, cấm lưu hành, cấm sử dụng trái phép nhưng vì bản chất 

hám lợi, muốn có lợi nhuận cao để tiêu xài cá nhân không cần lao động mà bị cáo bất 

chấp hậu quả, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác khi sử dụng ma túy, bị 

cáo đã cố ý thực hiện hành vi mua các chất ma túy là Ketamine và MDMA để bán lại 

cho người khác thu lợi. Do đó cần áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc đối với bị cáo T, 

cách ly bị cáo khỏi cộng đồng xã hội một thời gian mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị 

cáo ý thức chấp hành pháp luật, phấn đấu cải tạo bản thân trở thành người công dân tốt, 

có ích cho gia đình và xã hội. Đối với bị cáo Bùi Thị Bảo D với tuổi đời còn trẻ, có trình 

độ học vấn cao, có nhận thức và đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhưng chỉ vì ham 

chơi, đua đòi, một phần ảnh hưởng tâm lý gia đình do cha mẹ đã ly hôn, thiếu sự quản 

lý, giáo dục của người lớn nên bị cáo đã bất chấp dấn thân vào con đường nghiện ngập. 

Trong thời gian ngắn (từ tháng 6 đến tháng 10/2022), bị cáo đã 05 lần mua ma túy của 

bị cáo T chỉ nhằm mục đích sử dụng để thỏa mãn nhu cầu nghiện ngập của bản thân, 

chứng tỏ bị cáo bất chấp pháp luật, xem thường sức khỏe, tính mạng bản thân cố ý thực 

hiện hành vi phạm tội để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Do đó, cần áp dụng hình phạt thật 

nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, cần cách 

ly bị cáo khỏi cộng đồng xã hội một thời gian để bị cáo tự cai nghiện, tự cải tạo bản thân 

thành người tốt cho gia đình và xã hội.    

[5] Trong vụ án không có vai trò trò đồng phạm giữa bị cáo T và bị cáo D. Các 

bị cáo không trao đổi, bàn bạc, hỗ trợ giúp sức nhau trong việc mua bán ma túy và tàng 

trữ ma túy để sử dụng chung. Mỗi hành vi do mỗi bị cáo đã thực hiện đều cấu thành tội 

phạm độc lập nhau, do vậy bị cáo T và bị cáo D phải chịu trách nhiệm hình sự về tội 

phạm do từng bị cáo đã thực hiện.  

[6] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

cả hai bị cáo Phạm Minh T và Bùi Thị Bảo D đều có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra 

ăn năn, hối cải hành vi phạm tội nên cả hai bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Phạm Minh T có hoàn cảnh gia 

đình khó khăn được Ủy ban nhân phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai xác nhận, bị 

cáo có bà ngoại là bà Trương Thị B là người có công với cách mạng được Nhà nước 
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tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì nên áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự để giảm nhẹ thêm hình phạt cho bị cáo T. Bị cáo D có hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, bản thân là lao động chính trong gia đình, cha mẹ đã ly hôn hiện nay cha bị cáo là 

ông Bùi Ngọc L bị bệnh hiểm nghèo đang nhập viện điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh, 

mẹ là Nguyễn Thị Trúc G cũng đang bệnh nặng (có đơn xin cứu xét của bà Nguyễn Thị 

Trúc G và được Ủy ban nhân dân thị trấn T, huyện B xác nhận) nên áp dụng khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự giảm thêm một phần hình phạt cho bị cáo D. 

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Cả hai bị cáo đều không bị áp dụng 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

[7] Lời luận tội của đại diện Viện Kiểm sát về tội danh, tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự, mức hình phạt đề nghị áp dụng đối với bị cáo Phạm Minh T là 

phù hợp đúng quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Đại diện Viện Kiểm 

sát đề nghị áp dụng mức hình phạt đối với bị cáo Bùi Thị Bảo D là quá nghiêm khắc với 

bị cáo, chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáo 

đã gây ra, bị cáo D có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1 và khoản 

2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, do đó Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt nhẹ hơn so 

với mức hình phạt do Viện Kiểm sát đề nghị.  

[8] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: 

- Đối với 03 (Ba) bì thư đã được Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình 

Dương niêm phong ghi số 481/PC09M1, 481/PC09M3 có chữ ký của Phạm Minh T khi 

mở niêm phong và số 481/PC09M2 có chữ ký của Phạm Minh T và Bùi Thị Bảo D khi 

mở niêm phong, bên trong chứa chất ma túy gồm: M1-1 = 9,1072 gam; M1-2 = 4,4637 

gam; M2 = 3,6050 gam; M3-1 = 9,4421 gam và M3-2 = 1,2348 gam (khối lượng sau 

khi đã giám định) là vật chứng thuộc đồ vật cấm lưu hành và các vật chứng dùng để cất 

giấu ma túy nhưng không có giá trị sử dụng gồm: Một vỏ bao thuốc lá hiệu Caraven bên 

trong có 13 túi ny lon miệng kéo dính và một bao thuốc lá hiệu Caraven nên tịch thu 

tiêu hủy theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Đối với 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu xanh dương, số 

máy MGJV3LL/A, số sê ri G6TDQNCJ0D87 thu giữ của bị cáo Phạm Minh T. Bị cáo 

sử dụng điện thoại này để liên lạc mua bán ma túy, chuyển khoản tiền mua và nhận tiền 

bán ma túy và xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Vario, màu xanh đen, biển số 60F3-

646.xx, số khung 511KK491371, số máy JM51E1491022 cùng giấy chứng nhận đăng 

ký xe mô tô mang tên Bùi Công V, xe mô tô trên do bị cáo T mua lại của người khác 

nhưng chưa trước bạ sang tên chủ sở hữu. Ngày 19/10/2022, bị cáo sử dụng xe mô tô 

trên vào việc mua, bán trái phép chất ma túy nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà 

nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Đối với giấy bán xe (giấy viết tay) lập ngày 09/12/2021 về việc mua bán xe mô 

tô số máy JM51E1491022, số khung 511KK491371 loại xe Vario, biển số 60F3-646.xx 

giữa tên người bán là Nguyễn Dương Quang H2 và tên người mua là Phạm Minh T và 

01 bản photocopy giấy chứng minh nhân dân số 2725834xx mang tên Bùi Công V. Do 
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xe mô tô biển số 60F3-646.xx đã bị tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước , các giấy tờ 

nêu trên không còn giá trị sử dụng nên lưu vào hồ sơ vụ án. 

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 14 Promax, màu tím, màn hình cảm 

ứng, số máy MQ9X3ZP/A, số sê ri  N6FW0WWR7VM thu giữ của bị cáo Bùi Thị Bảo 

D sử dụng điện thoại trên liên lạc qua mạng xã hội zalo để mua ma túy của Phạm Minh 

T. Tuy là công cụ, phương tiện sử dụng vào việc phạm tội nhưng điện thoại nói trên 

thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Trúc G (mẹ bị cáo D) cho bị cáo mượn để sử dụng. Bị 

cáo D sử dụng làm phương tiện phạm tội nhưng bà G không biết nên xét trả lại điện 

thoại điện thoại di động hiệu Iphone 14 Promax nói trên cho bà G theo quy định tại 

khoản 3 Điều 47 Bộ luật Hình sự. 

- Đối với số tiền 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng), bị cáo D đã chuyển 

khoản và thanh toán tiền mặt cho bị cáo T để mua ma túy. Xét đây là số tiền bị cáo T có 

được từ việc phạm tội nên buộc bị cáo T phải nộp lại số tiền này để sung vào ngân sách 

Nhà nước theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình 

sự. 

[9] Các vấn đề khác có liên quan:  

- Đối với người thanh niên tên H4 (Không rõ nhân thân, lai lịch), khoảng 25 tuổi, 

nói tiếng miền nam, nước da đen, tóc ngắn, cao khoảng 160cm, đi xe mô tô Air Blade 

không rõ biển số, do bị cáo T khai đã bán ma túy cho T vào ngày 19/10/2022 tại khu 

vực cầu vượt T, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 06/12/2022, Cơ quan Cảnh sát 

Điều tra Công huyện Bắc Tân Uyên đã có văn bản thông báo đến Công an Quận X, 

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo thẩm quyền là đúng quy 

định nên không xem xét lại. 

- Đối với số tài khoản 10001078260xx mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 

M có tên chủ tài khoản là NGUYEN DINH H4 do bị cáo T khai đã chuyển khoản thanh 

toán số tiền mua ma túy 12.500.000đ vào ngày 19/10/2022. Qua xác minh thì số tài 

khoản trên của Nguyễn Đình H4, sinh năm 1998, địa chỉ thường trú tại thôn D, xã H, 

huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Qua xác minh tại địa phương nơi cư trú xác định đối tượng 

Nguyễn Đình H4 không còn cư trú tại địa phương và đi đâu không rõ nên cơ quan điều 

tra không làm việc được. 

- Đối với đối tượng tên H3 có đặc điểm là nam khoảng 35 tuổi, nói giọng miền 

nam, cao khoảng 170cm, nước da đen sinh sống tại khu vực xã B, thành phố L, tỉnh 

Đồng Nai đã đặt mua ma túy của bị cáo T ngày 19/10/2022. Qua xác minh tại Công an 

xã B, thành phố L chưa phát hiện đối tượng đăng ký thường trú, tạm trú và sinh sống tại 

địa phương nên cơ quan Cảnh sát điều tra không tiến hành làm việc được. 

- Đối với đối tượng tên T1 sống tại khu vực thị trấn T, huyện B, tỉnh Đồng Nai 

do tên “H4” người đã bán ma túy cho bị cáo T giới thiệu để T bán ma túy cho T1. Qua 

xác minh tại Công an thị trấn T, huyện B, tỉnh Đồng Nai chưa phát hiện đối tượng không 

đăng ký thường trú, tạm trú và không sinh sống tại địa phương nên cơ quan Cảnh sát 

điều tra không tiến hành làm việc được. 
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[10] Về án phí: Các bị cáo bị tuyên phạm tội nên phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Minh T phạm tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”; bị cáo Bùi Thị Bảo D phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

2. Về hình phạt: 

- Áp dụng Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm b, p khoản 2 Điều 

251 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

Xử phạt bị cáo Phạm Minh T 09 (Chín) năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày 

19/10/2022. 

- Áp dụng Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 249 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

Xử phạt bị cáo Bùi Thị Bảo D (Tên gọi khác: Út B) 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng 

tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày 20/10/2022. 

3. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 46, khoản 1 

Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) bì thư đã được Phòng Kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Bình Dương niêm phong ghi số 481/PC09 M1 bên trong chứa chất ma túy loại 

Ketamine, trọng lượng sau giám định là 9,1072 gam và chất ma túy loại MDMA trọng 

lượng sau giám định là 4,4637 gam; 01 (Một) bì thư đã được Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Bình Dương niêm phong ghi số 481/PC09 M2 bên trong chứa chất ma túy 

loại Ketamine, trọng lượng sau giám định là 3,6050 gam; 01 (Một) bì thư đã được Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương niêm phong ghi số 481/PC09 M3 bên trong 

chứa chất ma túy loại Ketamine, trọng lượng sau giám định là 9,4421 gam và chất ma 

túy loại MDMA, trọng lượng sau giám định là 1,2348 gam; 01 (Một) bao thuốc lá hiệu 

Caraven bên trong có 13 túi ny lon miệng kéo dính và 01 (Một) bao thuốc lá hiệu 

Caraven.  

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 (Một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe 

Vario, màu xanh đen, biển số 60F3-646.xx, số khung 511KK491371, số máy 

JM51E1491022 cùng bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe số 242390 do Phòng Cảnh 

sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 15/9/2020 mang tên Bùi Công V; 01 

(Một) điện thoại di dộng nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu xanh dương, số máy 

MGJV3LL/A, số sê ri G6TDQNCJ0D87 của bị cáo Phạm Minh T. 

- Trả lại cho bà Nguyễn Thị Trúc G: 01 (Một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 

Promax, màu tím, màn hình cảm ứng, số máy MQ9X3ZP/A, số sê ri  

N6FW0WWR7VM. 

- Lưu vào hồ sơ vụ án: 01 (Một) giấy bán xe viết tay lập ngày 09/12/2021 về việc 

mua bán xe mô tô số máy JM51E1491022, số khung 511KK491371 loại xe Vario, biển 



 11 

số 60F3-646.xx giữa tên người bán là Nguyễn Dương Quang H2 và tên người mua là 

Phạm Minh T (Bản chính) và 01 bản photocopy giấy chứng minh nhân dân số 

272583403 mang tên Bùi Công V. 

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/4/2023 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Bắc Tân Uyên). 

- Buộc bị cáo Phạm Minh T phải nộp lại số tiền 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu 

đồng) để nộp vào ngân sách Nhà nước. 

4. Về án phí sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí của Tòa án: 

Bị cáo Phạm Minh T và bị cáo Bùi Thị Bảo D, mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ 

(Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

6. Về quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 1, 4 Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự: 

Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo 

bản án kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai 

theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự./. 

 

Nơi nhận:                                                                     

- TAND tỉnh Bình Dương (01);                                                    

- VKSND tỉnh Bình Dương (01); 

- Công an tỉnh Bình Dương (PV06) (01); 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương (01); 

- VKSND huyện Bắc Tân Uyên (01); 

- Công an huyện Bắc Tân Uyên (01); 

- Chi cục THADS huyện Bắc Tân Uyên(01); 

- Các bị cáo; người tham gia tố tụng khác (05); 

- Lưu: HSVA, VT (02).               

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

        Nguyễn Văn Thanh 
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